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MA TRẬN ĐỀ MINH HỌA MÔN LỊCH SỬ 2021 

 

CHỦ ĐỀ 

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC 

TỔNG Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

LỊCH SỬ 11:  

VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI 

THẾ KỈ XIX 

 1   1 

LỊCH SỬ 11: 

VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN 

HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ 

NHẤT (1918) 

 1   1 

LỊCH SỬ 12: 

QUAN HÊ QUỐC TẾ TỪ NĂM 

1945  ĐẾN NĂM 2000 

2    2 

LỊCH SỬ 12:  

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 

(1945- 1991). LIÊN BANG NGA (1991- 

2000) 

1    1 

LỊCH SỬ 12:  

CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945- 

2000) 

2 1   3 

LỊCH SỬ 12:  

MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945- 2000) 
2 1   3 

LỊCH SỬ 12:  

CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CÔNG 

NGHỆ  

VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA 

1    1 

LỊCH SỬ 12:  

VIỆT NAM TỪ 1919 ĐẾN 1930 
3 3 1  7 

LỊCH SỬ 12:  

VIỆT NAM TỪ 1930 ĐẾN 1945 
2 3 1 1 7 

LỊCH SỬ 12:  

VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954 
3 2 1  6 

LỊCH SỬ 12:  

VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975 
5  1 1 7 

LỊCH SỬ 12:  

VIỆT NAM TỪ 1975 ĐẾN 2000 
 1   1 

TỔNG SỐ CÂU 21 13 4 2 40 

ĐIỂM 5.25 3,25 1 0.5 10 

TỈ LỆ 52% 33% 10% 5% 100% 

 
 


